
 PHẦN I . DANH MỤC  

Thủ tục hành chính quy định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

(Kèm theo Quyết định số: 365/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024  của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) 

 

 

TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A TTHC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN  

I Lĩnh vực: Công chức, viên chức 

1 1.012299 
Thi tuyển 

viên chức 

210 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

210 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính; 

- Trực tuyến 

một phần. 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của các 

Sở, ban, ngành tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, 

đường Nguyễn 

Trãi, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà 

Giang) hoặc Bộ 

phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

 Phí dự tuyển 

dụng viên 

chức: 

 - Dưới 100 thí 

sinh mức thu 

500.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

 - Từ 100 đến 

dưới 500 thí 

sinh mức thu 

400.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

- Quyết định số 

05/2024/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Giang phân cấp 

một số nội dung về 



2 

TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

 - Từ 500 thí 

sinh trở lên 

mức thu 

300.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

quản lý công chức, 

viên chức, tổ chức bộ 

máy trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

168/QĐ-BNV ngày 

12/3/2024 của Bộ Nội 

( Thay thế Quyết định 

số 1098/QĐ-BNV 

ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ). 

2 1.012300 
Xét tuyển 

viên chức 

180 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

180 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính; 

- Trực tuyến 

một phần. 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của các 

Sở, ban, ngành tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, 

đường Nguyễn 

Trãi, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà 

Giang) hoặc Bộ 

Phí dự tuyển 

dụng viên 

chức: 

- Dưới 100 thí 

sinh mức thu 

500.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 100 đến 

dưới 500 thí 

sinh mức thu 

- Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

400.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí 

sinh trở lên 

mức thu 

300.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

- Quyết định số 

05/2024/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Giang phân cấp 

một số nội dung về 

quản lý công chức, 

viên chức, tổ chức bộ 

máy trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

168/QĐ-BNV ngày 

12/3/2024 của Bộ Nội 

( Thay thế Quyết định 

số 1098/QĐ-BNV 

ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ). 

3 1.012301 

Tiếp nhận 

vào viên 

chức 

không giữ 

Không quy định 

thời gian cụ thể 

Không quy định 

thời gian cụ thể 

- Trực tiếp 

 

- Trực tiếp: Quầy 

giao dịch một cửa 

của các cơ quan, 

đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng 

tại Trung tâm 

 

- Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-



4 

TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

chức vụ 

quản lý 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang). Hoặc tại 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện  

 

CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

- Quyết định số 

05/2024/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Giang phân cấp 

một số nội dung về 

quản lý công chức, 

viên chức, tổ chức bộ 

máy trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

168/QĐ-BNV ngày 

12/3/2024 của Bộ Nội 

( Thay thế Quyết định 

số 1098/QĐ-BNV 

ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ). 

B TTHC CẤP TỈNH 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Lĩnh vực: Chính quyền địa phương 

1 1.012268 

Phân loại 

đơn vị 

hành chính 

cấp xã 

- Giám đốc Sở Nội 

vụ quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm 

định, chủ trì tổ chức 

thẩm định, chủ trì 

tổ chức khảo sát để 

phục vụ việc thẩm 

định: trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ phân 

loại đơn vị hành 

chính cấp xã do 

UBND cấp huyện 

gửi đến. 

- Thời hạn UBND 

cấp tỉnh xem xét, 

quyết định phân 

loại đơn vị hành 

chính cấp xã: 15 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

trình của Sở Nội vụ 

- Giám đốc Sở 

Nội vụ quyết định 

thành lập Hội 

đồng thẩm định, 

chủ trì tổ chức 

thẩm định, chủ trì 

tổ chức khảo sát 

để phục vụ việc 

thẩm định: trong 

thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ phân loại 

đơn vị hành chính 

cấp xã do UBND 

cấp huyện gửi 

đến. 

- Thời hạn 

UBND cấp tỉnh 

xem xét, quyết 

định phân loại 

đơn vị hành 

chính cấp xã: 15 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

- Dịch vụ công 

trực tuyến một 

phần 

 

- Trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính: Quầy giao 

dịch một cửa của 

Sở Nội vụ tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, 

đường Nguyễn 

Trãi, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà 

Giang). 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

 

- Nghị quyết số 

27/2022/UBTVQH15 

ngày 21/9/2022 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH

13 ngày 25/5/2016 của 

Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về tiêu chuẩn 

của đơn vị hành chính 

và phân loại đon vị 

hành chính.  

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1096/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ công bố thủ tục 

hành chính được sửa 

đổi, thay thế thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ về lĩnh vực 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

trình của Sở Nội 

vụ 

Chính quyền địa 

phương. 

II Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 

1 1.012392 

Tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, 

tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định (trừ khen 

thưởng đột xuất). 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình 

khen thưởng sao, 

gửi quyết định khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định (trừ khen 

thưởng đột xuất). 

 - Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm 

quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao, gửi quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

hợp được khen 

thưởng. 

g.hagiang.gov.vn)

. 

2 1.012393 

Tặng cờ 

thi đua của 

Bộ, ban, 

ngành, 

tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định (trừ khen 

thưởng đột xuất). 

 - Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao, gửi quyết định 

khen thưởng cho 

các trường hợp 

được khen thưởng. 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định (trừ khen 

thưởng đột xuất). 

 - Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm 

quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao, gửi quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

hợp được khen 

thưởng. 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn) 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3 1.012395 

Tặng danh 

hiệu Chiến 

sĩ thi đua 

Bộ, ban, 

ngành, 

tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận được 

bản sao quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao gửi Quyết định 

khen thưởng cho 

các trường hợp 

được khen thưởng 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận 

được bản sao 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao gửi Quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

hợp được khen 

thưởng 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

4 1.012396 
Tặng danh 

hiệu “Tập 

thể lao 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

 
- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

động xuất 

sắc” 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình 

khen thưởng sao, 

gửi quyết định khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm 

quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao, gửi quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

hợp được khen 

thưởng 

- DVC trực 

tuyến một phần 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

5 1.012398 

Tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 



10 

TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

tỉnh theo 

chuyên đề 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình 

khen thưởng sao, 

gửi quyết định khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm 

quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao, gửi quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

hợp được khen 

thưởng 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

6 1.012399 

Tặng Cờ 

thi đua của 

Bộ, ban, 

ngành, 

tỉnh theo 

chuyên đề 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình 

khen thưởng sao, 

gửi quyết định khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng 

- Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm 

quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao, gửi quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

hợp được khen 

thưởng 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

7 1.012401 

Tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, 

tỉnh về 

thành tích 

đột xuất 

- Người đứng đầu 

bộ, ban, ngành, 

tỉnh; người đứng 

đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khen 

thưởng và đề nghị 

khen thưởng ngay 

sau khi cá nhân, tập 

thể lập được thành 

tích xuất sắc, đột 

xuất. 

Người đứng đầu 

bộ, ban, ngành, 

tỉnh; người đứng 

đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khen 

thưởng và đề nghị 

khen thưởng ngay 

sau khi cá nhân, 

tập thể lập được 

thành tích xuất 

sắc, đột xuất. 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình 

khen thưởng sao, 

gửi quyết định khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng 

- Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm 

quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao, gửi quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

hợp được khen 

thưởng 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

8 1.012402 

Tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, 

tỉnh cho 

hộ gia 

đình 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm 

quyền khen 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình 

khen thưởng sao, 

gửi quyết định khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

sao, gửi quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

hợp được khen 

thưởng 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

9 1.012403 

Tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, 

tỉnh về 

thành tích 

đối ngoại 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình 

khen thưởng sao, 

gửi quyết định khen 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

- Sau khi nhận 

được quyết định 

khen thưởng của 

cấp có thẩm 

quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan 

trình khen thưởng 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Quầy giao dịch 

một cửa của Sở 

Nội vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang)  

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng 

sao, gửi quyết 

định khen thưởng 

cho các trường 

hợp được khen 

thưởng 

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

C TTHC CẤP HUYỆN 

I Lĩnh vưc: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 

1 1.012381 

Tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND 

huyện cho 

cá nhân, 

tập thể 

theo công 

trạng 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

(trừ khen thưởng 

đột xuất). 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định (trừ 

khen thưởng đột 

xuất). 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

g.hagiang.gov.vn)

. 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

2 1.012383 

Tặng danh 

hiệu “Tập 

thể lao 

động tiên 

tiến” 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

3 1.012385 

Tặng danh 

hiệu Chiến 

sĩ thi đua 

cơ sở 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

4 1.012386 Tặng danh 

hiệu Lao 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 
- Trực tiếp; - Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 
 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 



17 

TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

động tiên 

tiến (cấp 

huyện) 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định. 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

5 1.012387 

Tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND 

cấp huyện 

về thành 

tích thi 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện; 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 



18 

TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

đua theo 

chuyên đề 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

6 1.012389 

Tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện về 

thành tích 

đột xuất 

- Người đứng cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị khen thưởng và 

đề nghị khen 

thưởng ngay sau 

khi cá nhân, tập thể 

lập được thành tích 

xuất sắc, đột xuất 

theo quy định tại 

điểm b khoản 1 

- Người đứng cơ 

quan, tổ chức, 

đơn vị khen 

thưởng và đề nghị 

khen thưởng ngay 

sau khi cá nhân, 

tập thể lập được 

thành tích xuất 

sắc, đột xuất theo 

quy định tại điểm 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Điều 85 của Luật 

Thi đua, khen 

thưởng. 

- Đối với các 

trường hợp đề nghị 

khen thưởng theo 

quy định tại điểm 

a,c,d,đ khoản 1 

Điều 85 của Luật 

Thi đua, khen 

thưởng được thực 

hiện theo quy định 

tại Điều 32 của 

Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của 

Chính phủ: Cơ 

quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định 

hồ sơ khen thưởng 

và trình cấp có 

thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

b khoản 1 Điều 85 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

- Đối với các 

trường hợp đề 

nghị khen thưởng 

theo quy định tại 

điểm a,c,d,đ 

khoản 1 Điều 85 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

được thực hiện 

theo quy định tại 

Điều 32 của Nghị 

định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của 

Chính phủ: Cơ 

quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định 

hồ sơ khen 

thưởng và trình 

cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

7 1.012390 

Tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện cho 

hộ gia đình 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

D TTHC CẤP XÃ 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 

1 1.012373 

Tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã cho cá 

nhân, tập 

thể theo 

công trạng 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp xã; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

2 1.012374 Tặng Giấy 

khen của 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 
- Trực tiếp; - Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 
 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về 

thành tích 

thi đua 

theo 

chuyên đề 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp xã; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

3 1.012376 

Tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp xã; 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

thành tích 

đột xuất 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

4 1.012378 

Tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã cho hộ 

gia đình 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp xã; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 
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TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

định. nhận đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

5 1.012379 

Tặng danh 

hiệu Lao 

động tiên 

tiến (cấp 

xã) 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời 

hạn 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Trực tiếp; 

- Qua DVBC; 

- DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp xã; 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần: Cổng 

dịch vụ công quốc 

gia 

(dichvucong.gov.v

n); Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại  của 

TTHC được quy định 

tại Quyết định số 

1099/QĐ-BNV ngày 

31/12/2023 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố 
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* Ghi chú: 

 1. Các TTHC lĩnh vực Chính quyền địa phương tại Quyết định này thay thế  TTHC mã số “1.000989” lĩnh vực Chính 

quyền địa phương tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 05/04/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính chuẩn hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

 2. Các TTHC lĩnh vực Viên chức tại Quyết định này thay thế  TTHC mã số “1.005388, 1.005392, 1.005393” lĩnh vực 

Viên chức tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 05/04/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

chuẩn hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

 3. Các TTHC lĩnh vực Thi đua khen thưởng tại Quyết định này thay thế  TTHC mã số “2.000449, 1.000934, 1.000924, 

2.000287, 2.000437, 1.000898, 2.000422, 2.000418, 1.000681, 2.000414, 2.000402, 1.000843, 2.000385, 2.000374, 1.000804, 

2.000356, 1.000775, 2.000346, 2.000337, 1.000748, 2.000305” lĩnh vực Thi đua khen thưởng tại Quyết định số 531/QĐ-UBND 

ngày 05/04/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc 

chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Nội vụ áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

TT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết theo 

quy định của 

pháp luật 

Thời gian giải 

quyết thực tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(http://dichvucon

g.hagiang.gov.vn)

. 

thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 
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 4. Bãi bỏ TTHC lĩnh vực Viên chức mã số 1.005394 “Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức” tại Quyết định số 

531/QĐ-UBND ngày 05/04/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt nội 

dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Nội vụ 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lý do: là TTHC nội bộ quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

 5. Bãi bỏ lĩnh vực Thi đua khen thưởng mã số “2.000364 “Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng 

đối ngoại” tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 05/04/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

chuẩn hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lý do: bị bãi bỏ bởi Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 

 

 



Phần II 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CƠ QUAN THAM GIA GIẢI 

QUYẾT TTHC TRONG CÙNG BỘ TTHC 

(Kèm theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) 

 

A. TTHC LIÊN THÔNG CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực: Chính quyền địa phương 

1. Tên TTHC: Phân loại đơn vị hành chính cấp xã 
 

Bước 1:  Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện. Trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã do UBND cấp huyện 

gửi đến, Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, chủ trì tổ 

chức thẩm định, chủ trì tổ chức khảo sát để để phục vụ việc thẩm định (Trường hợp 

cần thiết Sở Nội vụ thành lập Hội đồng thẩm định chung về phân loại ĐVHC cấp 

xã).  

Bước 2:  Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phân loại đơn 

vị hành chính cấp xã. 

Cách thức thực hiện:  Nhận bàn giao hồ sơ trực tiếp từ Sở Nội vụ hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin GQTTHC tỉnh (toàn bộ hồ sơ đề nghị của tổ chức tiếp 

nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công) 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Thành phần hồ sơ 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng 

Gửi trực tiếp 

hoặc qua DV 

Bưu chính 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQTT

HC 
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1 
Tờ trình, báo cáo thẩm định của Sở 

Nội vụ 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

2 
Hồ sơ tiếp nhận của UBND cấp 

huyện 

Bản chính 

văn bản giấy 

Hồ sơ đã 

được số hóa 
01 

Số lượng hồ sơ: 01 

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận hồ sơ đề nghị của Sở Nội vụ. Trong thời 

hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, ban hành Quyết định  phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 

Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh  

Địa điểm gửi kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Trả trực 

tiếp  

Trả trực 

tuyến 

1 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc phân loại đơn vị hành chính 

cấp xã hoặc văn bản trả lời 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

Số lượng hồ sơ: 01 

Bước 4: Sở Nội vụ trả kết quả cho UBND cấp huyện, cấp xã. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ công trực 

tuyến. 
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Địa điểm trả kết quả:  

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang) 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của  Cơ quan, Tổ chức trên  Cổng dịch vụ công 

quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh  (https://dichvucong.hagiang.gov.vn/)  

Kết quả giải quyết: 

STT TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua DV 

Bưu chính 

Trả trực 

tuyến 

1 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc phân loại đơn vị hành chính 

cấp xã hoặc văn bản trả lời 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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II. Lĩnh vực:  Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng 

1. Tên TTHC: Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh 

Bước 1:  Trong thời hạn là 25 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

tiến hành thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen 

thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, tổng hợp trình 

UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

            Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thông báo bằng văn bản trả 

lại hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình đề nghị khen thưởng 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng 

kèm theo danh sách  

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

3 
Biên bản xét khen thưởng của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh  

Văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

4 

Văn bản báo kết quả thẩm định hồ 

sơ khen thưởng (Đối với các trường 

hợp không trình qua Hội đồng 

TĐKT tỉnh) 

Văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 

10 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị 

hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 
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- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

 

2. Tên TTHC: Tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh 

Bước 1:  Trong thời hạn là 25 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

tiến hành thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, tổng 

hợp trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

            Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thông báo bằng văn bản trả 

lại hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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1 Tờ trình kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

3 

Văn bản báo cáo kết quả phiên họp Hội 

đồng TĐKT tỉnh hoặc báo cáo kết quả 

thẩm định hồ sơ khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 

10 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị 

hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

 

3. Tên TTHC: Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh 

Bước 1:  Trong thời hạn là 25 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

tiến hành thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, tổng 

hợp trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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             Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thông báo bằng văn bản trả 

lại hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 

Văn bản báo cáo kết quả phiên họp 

Hội đồng TĐKT tỉnh hoặc báo cáo kết 

quả thẩm định hồ sơ khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 

10 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị 

hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

4. Tên TTHC: Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 

Bước 1:  Trong thời hạn là 25 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

tiến hành thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, tổng hợp 

trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

              Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thông báo bằng văn bản trả lại 

hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình kèm đề nghị khen thưởng 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 
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3 

Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen 

thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 Văn bản báo cáo kết quả thẩm định 
Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 

ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị hiện 

vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

5. Tên TTHC: Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên 

đề 

Bước 1:  Trong thời hạn là 25 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

tiến hành thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen 

thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

              Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thông báo bằng văn bản trả lại 

hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên thông 

qua HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình đề nghị khen thưởng 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 

Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen 

thưởng  

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ 

khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 

ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị hiện 

vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng 
Trả trực 

tiếp hoặc 
Trả trực tuyến 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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qua 

DVBCCI 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

6. Tên TTHC: Tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên 

đề 

Bước 1:  Trong thời hạn là 25 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

tiến hành thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen 

thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

              Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)  thông báo bằng văn bản trả lại 

hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Tờ trình  đề nghị tặng danh hiệu thi 

đua 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 

Biên bản bình xét thi đua của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình 

khen thưởng 

Văn bản giấy 
Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo cáo kết quả thẩm định hồ 

sơ khen thưởng 
Văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 

ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị hiện 

vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 
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Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

7. Tên TTHC: Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về 

thành tích đột xuất 

 

Bước 1:  Kể từ thời gian nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 

thưởng) tiến hành thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Giám 

đốc Sở Nội vụ hoặc Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

              Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)  thông báo bằng văn bản trả lại 

hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số lượng 
Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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1 Tờ trình đề nghị khen thưởng 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng 

kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

3 

Biên bản bình xét thi đua của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng cấp 

trình khen thưởng (Nếu trình Hội 

đồng họp xét) 

Văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

4 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ 

sơ khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 

ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị hiện 

vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số lượng 
Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được 

ký số 

01 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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8. Tên TTHC: Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia 

đình 

Bước 1:  Trong thời hạn là 25 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

tiến hành thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen 

thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

             Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)  thông báo bằng văn bản trả lại 

hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Gửi trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình kèm theo danh sách 
Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 
Biên bản xét khen thưởng của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo cáo kết quả thẩm định hồ 

sơ khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 

ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị hiện 

vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 
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- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

9. Tên TTHC: Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về 

thành tích đối ngoại 

 

Bước 1:  Trong thời hạn là 25 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

tiến hành thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen 

thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, tổng hợp trình 

UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

              Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 

05 ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thông báo bằng văn bản 

trả lại hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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TTHC 

1 Tờ trình kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được ký 

số 

01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được ký 

số 

01 

3 

Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen 

thưởng (Nếu trình Hội đồng họp xét) 

Văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được ký 

số 

01 

4 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ 

khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được ký 

số 

01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 

10 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trả kết quả và chuẩn bị 

hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được ký 

số 

01 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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B. TTHC LIÊN THÔNG CẤP HUYỆN 

I. Lĩnh vực:  Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng 

1. Tên TTHC: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện theo 

công trạng  

Bước 1:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ 

trình UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng hoặc 

trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. 

              Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 

05 ngày làm việc phòng Nội vụ thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ đề nghị khen 

thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Gửi trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình kèm theo danh sách 
Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng 

kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 

Biên bản xét khen thưởng của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng cấp 

trình khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ 

sơ khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng 

Nội vụ viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 
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Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ 

tịch UBND cấp huyện 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

2. TTHC: Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 

Bước 1:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ 

trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. 

               Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 

05 ngày làm việc phòng Nội vụ thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ đề nghị khen 

thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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1 Tờ trình kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng 

kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 
Biên bản bình xét thi đua của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng  

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ 

sơ khen thưởng 
   

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng 

Nội vụ viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ 

tịch UBND cấp huyện 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

3. Tên TTHC: Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

Bước 1:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ 

trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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               Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 

05 ngày làm việc phòng Nội vụ thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ đề nghị khen 

thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 

Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ 

phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ 

khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng 

Nội vụ viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

4. Tên TTHC: Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" 

Bước 1:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ 

trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. 

               Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 

05 ngày làm việc phòng Nội vụ thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ đề nghị khen 

thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 
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3 Biên bản bình xét thi đua 
Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ 

khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng 

Nội vụ viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

  

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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5. Tên TTHC: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

Bước 1:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ 

trình UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng hoặc 

trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. 

             Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc phòng Nội vụ thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ đề nghị khen 

thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình đề nghị khen thưởng 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng 

kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 

Biên bản xét khen thưởng của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình 

khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ 

khen thưởng  

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng 

Nội vụ viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 
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- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ 

tịch UBND cấp huyện 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

  

6. Tên TTHC: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích đột xuất 

Bước 1:  Kể từ thời gian nhận đủ hồ sơ theo quy định, phòng Nội vụ tiến hành thẩm 

định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua - Khen 

thưởng cấp huyện, hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

             Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc phòng Nội vụ thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ đề nghị khen 

thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Gửi trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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1 Tờ trình đề nghị khen thưởng 
Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo  Quyết định của Chủ tịch 

UBND cấp huyện tặng Giấy khen 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ 

khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng 

Nội vụ viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ 

tịch UBND cấp huyện 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

 

 

 

7. Tên TTHC: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thưởng cho hộ gia đình 

Bước 1:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ 

trình UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng hoặc 

trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện xét duyệt, tổng hợp trình UBND 

cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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             Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 05 

ngày làm việc phòng Nội vụ thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ đề nghị khen 

thưởng cho đơn vị trình khen thưởng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc gửi liên 

thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình kèm theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 
Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm 

theo danh sách 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3 Biên bản xét khen thưởng 
Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 
Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ 

khen thưởng 

Văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng 

Nội vụ viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp huyện. 

- Trả trực tuyến: Qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

Kết quả giải quyết: 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/


53 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 

Trả trực 

tiếp hoặc 

qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 
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Phần III 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC 

(Kèm theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) 

 

 1. TTHC áp dụng quy trình 210 ngày làm việc 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

1 1.012299 Thi tuyển viên chức 

 Nội dung quy trình TTHC: 

Thứ tự 

công việc 

Nội dung công 

việc cụ thể 
Đơn vị/người thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Công chức một cửa 30  

Bước 2 Thụ lý hồ sơ Hội đồng tuyển dụng  103  

Bước 3 
Hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng 
Người trúng tuyển  30  

Bước 4 
Ra quyết định 

tuyển dụng 

Người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức 

15  

Bước 5 
Ký hợp đồng làm 

việc 

Cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền tuyển dụng viên chức 
30  

Bước 6 Trả kết quả hồ sơ Công chức một cửa 2  

          

  2. TTHC áp dụng quy trình 180 ngày làm việc 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

1 1.012300 Xét tuyển viên chức 

 Nội dung quy trình TTHC: 
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Thứ tự 

công việc 

Nội dung công việc 

cụ thể 
Đơn vị/người thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Bước 1 

Thông báo tuyển dụng 

và tiếp nhận phiếu 

đăng ký dự tuyển. 

- Cơ quan có thẩm quyền 

tuyển dụng thông báo. 

 - Công chức một cửa tiếp 

nhận phiếu dự tuyển. 

30  

Bước 2 Thụ lý hồ sơ 
Cơ quan có thẩm quyền 

tuyển dụng  
73  

Bước 3 
Hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng 

Người trúng tuyển hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng, sau 

khi nhận được thông báo 

kết quả trúng tuyển. 

30  

Bước 4 Quyết định tuyển dụng 

Người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức ra quyết 

định tuyển dụng. 

15  

Bước 5 
Ký hợp đồng làm việc 

và nhận việc 

Cơ quan có thẩm quyền 

tuyển dụng và người được 

tuyển dụng vào viên chức 

30  

Bước 6 Trả kết quả hồ sơ Công chức một cửa 2  

 

3. TTHC áp dụng quy trình 45 ngày làm việc 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

TTHC cấp tỉnh 

1 1.012268 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã 

       Nội dung quy trình TTHC  

Thứ tự 

công việc 

Nội dung công việc 

cụ thể 

Đơn vị/người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Cơ 

quan 

phối 
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hợp 

(nếu 

có) 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Công chức một cửa 1  

Bước 2 Thụ lý hồ sơ 

Lãnh đạo phòng Chính 

quyền địa phương và 

Công tác thanh niên 

27  

Bước 3 Ký trình UBND Lãnh đạo Sở Nội vụ 1  

Bước 4 
Chuyển liên thông đến 

UBND 

Lãnh đạo phòng Chính 

quyền địa phương và 

Công tác thanh niên 

1  

Bước 5 Xử lý hồ sơ liên thông Văn phòng UBND tỉnh 13  

Bước 6 
Chuyển kết quả đã xử 

lý ra một cửa 

Chuyên viên Văn phòng 

UBND tỉnh 
1  

Bước 7 Trả kết quả hồ sơ Công chức một cửa 1  

 

4. TTHC áp dụng quy trình 25 ngày làm việc  

 

Số 

TT 

Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

TTHC Cấp tỉnh 

1 1.012392 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh 

2 1.012393 Tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh 

3 1.012395 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh 

4 1.012396 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

5 1.012398 
Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo 

chuyên đề 

6 1.012399 Tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề 



57 

7 1.012401 
Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành 

tích đột xuất 

8 1.012402 
Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ 

gia đình 

9 1.012403 
Tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành 

tích đối ngoại 

 

  Nội dung quy trình TTHC: 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung  

công việc cụ thể 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Cơ quan phối 

hợp (nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ 

đến Sở Nội vụ (Ban 

TĐKT) 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả tại Trung 

tâm phục vụ 

HCC tỉnh 

01  

Bước 2 Thụ lý hồ sơ 
Ban Thi đua - 

Khen thưởng 
15  

Bước 3 Ký trình UBND tỉnh 
Lãnh đạo Sở 

Nội vụ 
01  

Bước 4 
Chuyển liên thông đến 

UBND 

Văn phòng Sở 

Nội vụ 
01 

Ban Thi đua - 

Khen thưởng 

Bước 5 Xử lý hồ sơ liên thông 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
05 

Ban Thi đua - 

Khen thưởng 

Bước 6 

Chuyển kết quả đã xử lý 

ra một cửa và Sở Nội vụ 

(Ban TĐKT) 

Chuyên viên 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

01 
Ban Thi đua - 

Khen thưởng 

Bước 7 Trả kết quả hồ sơ 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả tại Trung 

tâm phục vụ 

HCC tỉnh 

01  
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5. TTHC áp dụng quy trình 20 ngày làm việc (Cấp huyện, cấp xã) 

 

Số 

TT 

Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

A TTHC Cấp huyện: 07 TTHC. 

1 1.012381 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng  

2 1.012383 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 

3 1.012385 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 

4 1.012386 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

5 1.012387 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

thi đua theo chuyên đề 

6 1.012389 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

đột xuất  

7 1.012390 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho hộ gia đình 

B TTHC Cấp xã: 04 TTHC. 

1 1.012373 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng  

2 1.012374 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi 

đua theo chuyên đề 

3 1.012376 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột 

xuất  

4 1.012378 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình 

 

 Nội dung quy trình TTHC: 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 

cụ thể 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Cơ quan phối 

hợp (nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ 

chuyển bộ phận liên 

quan  xử lý 

Công chức một 

cửa 
01  
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Bước 2 Thụ lý hồ sơ 

Bộ phận 

thường trực 

Hội đồng 

TĐKT 

10  

Bước 3 
Ký trình UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Lãnh đạo bộ 

phận thường 

trực Hội đồng 

TĐKT  

01  

Bước 4 
Chuyển liên thông 

đến UBND 

Lãnh đạo bộ 

phận thường 

trực Hội đồng 

TĐKT  

01  

Bước 5 
Xử lý hồ sơ liên 

thông 

Văn phòng 

UBND các cấp 
05 

Lãnh đạo bộ phận 

thường trực Hội 

đồng TĐKT cùng 

cấp 

Bước 6 

Chuyển kết quả đã xử 

lý ra một cửa và lãnh 

đạo bộ phận thường 

trực Hội đồng TĐKT 

cùng cấp 

Văn phòng 

UBND các cấp  
01 

Lãnh đạo bộ phận 

thường trực Hội 

đồng TĐKT cùng 

cấp 

Bước 7 Trả kết quả hồ sơ 
Công chức một 

cửa 
01  

6. TTHC áp dụng quy trình 10 ngày làm việc  

Số 

TT 

Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

TTHC cấp xã: 

1 1.012379 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  

 Nội dung quy trình TTHC: 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 

cụ thể 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Cơ quan phối 

hợp (nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ 

chuyển bộ phận liên 

quan  xử lý 

Công chức 

một cửa 
½   

Bước 2 Thụ lý hồ sơ 

Thường trực 

Hội đồng 

TĐKT cấp xã 

05  
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Bước 3 Trình UBND cấp xã 

Thường trực 

Hội đồng 

TĐKT  

½   

Bước 4 

Chuyển liên thông 

đến Văn phòng 

UBND cấp xã 

Thường trực 

Hội đồng 

TĐKT  

½   

Bước 5 
Xử lý hồ sơ liên 

thông 

Văn phòng 

UBND cấp xã 
02 

Thường trực 

Hội đồng TĐKT 

cấp xã 

Bước 6 

Chuyển kết quả đã 

xử lý ra một cửa và  

thường trực Hội 

đồng TĐKT cấp xã 

Văn phòng 

UBND cấp xã  
½  

Thường trực 

Hội đồng TĐKT 

cấp xã 

Bước 7 Trả kết quả hồ sơ 
Công chức 

một cửa 
01  
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